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DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 
 

ATS Automatic Transfer Switch 
B2B Business-to-Business 
BHXH, BHYT, 
BHTN Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 

CNC Computer Numerical Control 
DB Distribution Board 
ERP Enterprise Resource Planning 
FDI Foreign Direct Investment 
GDP Gross Domestic Product 
IEC International Electrotechnical Commission 
IMF International Monetary Fund 
ISO International Organization for Standardization 
M&E Monitoring and Evaluation 
MBA Master of Business Administration 
MDB Main Distribution Board 
MSB Main Distribution Switchboard 
PCCC Phòng cháy chữa cháy 
PR Public Relations 
R&D  Research and Development 
RMU Ring Main Unit 
TNDN Thu nhập doanh nghiệp 

TNHH SX TM XD Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Xây 
Dựng 

TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh 
NXB Nhà xuất bản 
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